	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2019 -2020
	ĐỀ TỰ ÔN TẬP 
Môn: Toán 
Thời gian: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Thứ 2 (10/2/2020)
Bài 1.(3 điểm) Thực hiện phép tính :

a) 15 + 23 + (-25) + (-23)
b) 
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c) -144 – [29 – (+129) – (+144)]
d) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
Bài 2.(2,5 điểm) Tìm  x, biết :
     a)  -16 + 23 + x = - 1 
     b) 
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     c) x.(2 + x).( 7 – x) = 0

     d) x 
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 (+12) và 20 < x < 50   
Bài 3.(2 điểm) Chứng tỏ 

a) (a – b + c) – (a + c) = -b

b)  (a + b) – (b – a) + c = 2a + c

c) - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b

d) a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)

Bài 4.(1,5 điểm)  
Trong một cuộc thi “Hành trình văn hóa”, mỗi người tham dự cuộc thi được tặng trước 500 điểm. Sau đó mỗi câu trả lời đúng người đó được 500 điểm, mỗi câu trả lời sai người đó được -200 điểm. Sau 8 câu hỏi anh An trả lời đúng 5 câu, sai 3 câu, chị Lan trả lời đúng 3 câu, sai 5 câu, chị Trang trả lời đúng 6 câu, sai 2 câu. Hỏi số điểm của mỗi người sau cuộc thi?

Bài 5.(1 điểm) 

Cho biết a + 4b chia hết cho 13   (a, b là các số tự nhiên) . 
Chứng minh rằng 10a + b chia hết cho 13.

     …………………Chúc các con làm bài tốt! .......................................
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (3đ)
	a)-10 
	0,75

	
	b)110
	0,75

	
	c) 100
	0,75

	
	d)-50
	0,75

	Bài 2(2,5đ)
	a)x=-8
	0,75

	
	b) x=1
	0,75

	
	c) Lập luận  
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	0,5

	
	d) Lập luận: x = 36
	0,5

	Bài 3(2đ)
	Chứng tỏ được 
a) (a – b + c) – (a + c) = -b

b)  (a + b) – (b – a) + c = 2a + c

c) - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b

d) a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Bài 4          (1,5đ)
	An 2400 điểm
Lan 1000 điểm

Trang 3100 điểm
	0,5
0,5

0,5

	Bài 5 (1đ)
	Đặt a + 4b = x ; 10a + b = y . Ta biết   x 
[image: image6.wmf]M

 13, cần chứng minh y 
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Xét biểu thức:

4y – x = 4 (10a + b) – (a + 4b) = 40a + 4b – A – 4b = 39a

Như vậy 4y – x 
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Do x 
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  13 nên 4y 
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 13. Ta lại có ( 4,13) = 1 nên y 
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 13
	0,5
0,5


Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;

- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;

- Trong một bài có nhiều câu, nếu HS công nhận KQ câu trên làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm./.
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Thứ 4 (12/2/2020)

Bài 1.(2 điểm) Thực hiện phép tính :

e) 34.(43-16) – 43.(32+34)
f) 
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Bài 2.(5 điểm) 
a) Tìm số tự nhiên n để phân số 
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  là một số tự nhiên. 

b) Tìm số tự nhiên n để các phân số 
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 là những số tự nhiên. 
c) Tìm số tự nhiên x biết phân số 
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 có giá trị bằng 3

d) Tìm các số tự nhiên x, y biết
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e) Tìm các số tự nhiên x, y biết 
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 và x+y=16
Bài 3.(2 điểm) 
a) Cho 5 tia chung gốc. Có bao nhiêu góc được tạo thành?
b) Cho n tia chung gốc. Có bao nhiêu góc được tạo thành?
Bài 4.(1 điểm) 

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số sau đây là tối giản
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (2đ)
	a)-1600
	1

	
	b)12500
	1

	Bài 2(5đ)
	a)n=5
	1

	
	b)Không có n nào
	1

	
	c) x=45
	1

	
	d) x=8, y=15
	1

	
	e)x=6, y=10
	1

	Bài 3(2đ)
	a)10

b) 
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	Bài 4          (1đ)
	Các phân số đã cho có dạng 
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Vì các phân số này tối giản nên n+2 và a phải nguyên tố cùng nhau.

Như vậy n+2 phải nguyên tố cùng nhau với các số 7,8,9,…,31 và n+2 là số nhỏ nhất.

Vậy n+2 phải là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn 31 tức n+2=37

Do đó, n=35
	0,5

0,5
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